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Cảnh Báo: 

 THẬN TRỌN  

-Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những 

người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu 

kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về cách 

sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu các mối nguy hiểm bị liên lụy. 

-Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự 

giám sát. 

- Trẻ em từ 3 đến 8 tuổi được phép bốc xếp đồ điện lạnh. 

- Thiết bị không được sử dụng bởi những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy 

giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm 

và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn. 

- Trẻ em được giám sát không chơi với thiết bị Chất làm lạnh isobutene 

(R600a) được chứa trong mạch chất làm lạnh của appIiance, một loại khí tự 

nhiên có mức độ tương thích với môi trường cao, tuy nhiên rất dễ cháy. 

Trong quá trình vận chuyển và lắp đặt thiết bị, hãy đảm bảo rằng không có 

thành phần nào của mạch chất làm lạnh bị hỏng. 

Môi chất lạnh (R600a) dễ cháy. 

 

                   Biểu tượng Cảnh báo ISO 7010 W021; Nguy cơ cháy / vật liệu dễ 

cháy! 

 

1. CẢNH BÁO:  

 

Thiết bị phải được định vị sao cho có thể tiếp cận được phích cắm. 

 

2. CẢNH BÁO: 

 

 Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được. được thay thế bởi nhà sản 

xuất, đại lý dịch vụ của họ hoặc người có trình độ tương tự để 

tránh mọi nguy cơ. 

Cảnh Báo: 
3. CẢNH BÁO: Giữ cho các lỗ thông gió, trong vỏ thiết bị hoặc trong cấu 

trúc lắp sẵn không bị cản trở. 

4. CẢNH BÁO: Không sử dụng các thiết bị cơ học hoặc các dụng cụ khác 

để đẩy nhanh quá trình rã đông, ngoài những thiết bị được nhà sản xuất 

khuyến nghị. 

5. CẢNH BÁO: Không làm hỏng mạch chất làm lạnh. 

6. CẢNH BÁO: Không sử dụng các thiết bị điện bên trong các ngăn chứa 
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thực phẩm của thiết bị, trừ khi chúng thuộc loại được nhà sản xuất khuyến 

nghị. 

7. CẢNH BÁO: Thiết bị này sử dụng R600a làm chất làm lạnh và 

xiclopentan làm chất tạo bọt, cả hai vật liệu này rất dễ bị cháy, khi thải bỏ 

thiết bị cần tránh xa các nguồn nhiệt quá cao. 

8. CẢNH BÁO: Nguy cơ điện giật, thiết bị được sử dụng dây tiếp đất màu 

vàng xanh của thiết bị này phải được nối đất trước khi vận hành. 

9. CẢNH BÁO: Khi tủ lạnh bị vứt bỏ sau khi sử dụng, vui lòng tuân theo 

tất cả các luật và quy định của địa phương. 

10. CẢNH BÁO: Chất làm lạnh và khí thổi cách nhiệt dễ cháy. Việc thải 

bỏ chất làm lạnh chỉ có thể được thực hiện tại các trung tâm xử lý chất thải 

được ủy quyền. Không để chất làm lạnh hoặc vật liệu cách nhiệt ở nơi có 

nhiệt độ quá cao hoặc ngọn lửa trần. 

11. CẢNH BÁO: Không cất giữ các chất dễ nổ như hộp bình xịt với chất 

đẩy dễ cháy trong thiết bị này. 

12. CẢNH BÁO: Khi định vị thiết bị, hãy đảm bảo dây cung cấp không bị 

kẹt hoặc bị hỏng. 

13. CẢNH BÁO: Không đặt nhiều ổ cắm di động hoặc nguồn điện di động 

ở phía sau thiết bị. 

14. CẢNH BÁO: Để tránh thực phẩm bị nhiễm bẩn, vui lòng tuân thủ các 

hướng dẫn sau: 

- Mở cửa trong thời gian dài có thể khiến nhiệt độ trong các ngăn của thiết 

bị tăng lên không đáng kể. 

- Làm sạch thường xuyên các bề mặt có thể tiếp xúc với thực phẩm và hệ 

thống thoát nước có thể tiếp cận được. 

- Vệ sinh bồn chứa nước nếu 48h không sử dụng; xối hệ thống nước được 

kết nối với nguồn cấp nước nếu nước chưa được rút trong 5 ngày. 

- Bảo quản thịt và cá sống trong các đồ đựng thích hợp trong tủ lạnh để 

không tiếp xúc hoặc nhỏ giọt vào thực phẩm khác. 

- Ngăn đông lạnh thực phẩm hai sao thích hợp để đựng thực phẩm đông 

lạnh trước, bảo quản hoặc làm kem, đá viên. 

- Các ngăn một, hai và ba sao không thích hợp cho việc cấp đông thực 

phẩm tươi sống. 

- Nếu để thiết bị lạnh trong thời gian dài, hãy tắt, xả đá, làm sạch, lau khô 

và để cửa mở để ngăn nấm mốc phát triển trong thiết bị. 

15. CẢNH BÁO: Nguy cơ trẻ em bị mắc kẹt. 

Trước khi bạn vứt bỏ tủ lạnh hoặc tủ đông cũ của mình: 

- Mở  cánh cửa. 

- Để kệ đúng vị trí để trẻ em không dễ dàng trèo vào bên trong. 

16. CẢNH BÁO: Trước khi thực hiện bất kỳ loại cài đặt hoặc kết nối, ngắt 



kết nối tủ lạnh khỏi nguồn điện và đặt lại các điều khiển nhiệt độ về (các) 

cài đặt mong muốn.Khi bạn hoàn tất, hãy kết nối lại tủ lạnh với nguồn điện 

và đặt lại các điều khiển nhiệt độ về cài đặt mong muốn. 

17. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng 

tương tự như: 

- khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn phòng và các khu vực 

khác môi trường làm việc; 

- nhà ở nông trại và của khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và các loại 

môi trường dân cư khác; 

- môi trường kiểu nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng; 

- phục vụ ăn uống và các ứng dụng phi bán lẻ tương tự. 

 

Dấu hiệu này chỉ ra rằng sản phẩm này không nên được thải 

bỏ cùng với các chất thải gia đình khác trên toàn EU. Để 

ngăn ngừa tác hại có thể có đối với môi trường hoặc sức 

khỏe con người từ chất thải không được kiểm soát 

thải bỏ, tái chế nó một cách có trách nhiệm để thúc đẩy việc 

tái sử dụng bền vững các nguồn nguyên liệu.Để trả lại thiết 

bị đã sử dụng của bạn, vui lòng sử dụnghệ thống trả lại và 

thu thập hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm đã được 

mua.Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an toàn. 

 

Thông tin cảnh báo an toàn: 
 

Biểu tượng an toàn cơ bản : 

 

Hướng dẫn này chứa nhiều thông điệp an toàn quan trọng. 

Đây là biểu tượng cảnh báo an toàn, nó cảnh báo cho bạn 

những cảnh báo sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ mối nguy 

hiểm tiềm ẩn nào có thể gây tổn thương hoặc giết chết bạn. 

Những thông báo này cũng sẽ giúp bảo vệ đơn vị của bạn 

khỏi da mage. Tất cả các thông báo an toàn sẽ được đặt trước 

biểu tượng cảnh báo an toàn và từ tín hiệu nguy hiểm 

DANGER, WARN ING hoặc CAUTION. Những từ này có 

nghĩa là. 

 Bạn có thể bị giết hoặc bị thương nặng nếu không làm theo 

hướng dẫn. 

DANGER 
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 Bạn có thể bị giết hoặc bị thương nặng nếu không làm theo 

hướng dẫn. 

WARN ING 
 

  

 

 Cho biết một tình huống nguy hiểm sắp xảy ra mà nếu không 

tránh được, chỉ có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc trung 

bình hoặc hư hỏng sản phẩm. 

CAUTION 
 

Kết nối thiết bị 

 
 Sản phẩm này có thể áp dụng cho 220-240V / 50Hz onIy và 

phạm vi dao động điện áp cho phép là 187V-242V, không thể 

sử dụng nếu tần số điện áp không phải là 50Hz.Để đảm bảo 

an toàn, ổ cắm và cáp của nó phải có khả năng chịu dòng điện 

trên 10A. 

 

 

 

Đèn LED : 

 

 
 Nguồn sáng (chỉ LED) có thể thay thế bởi thợ chuyên 

nghiệp. 

Sản phẩm này chứa hai nguồn sáng hiệu suất năng lượng 

loại F. 

 

Thông tin cảnh báo và an toàn 

Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người khi sử 

dụng sản phẩm của bạn, cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ 

bản, bao gồm những điều sau đây.Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử 

dụng thiết bị này. 

 

 

 



 

Thông tin cảnh báo và an toàn 

 
Nếu bạn tin rằng có chất làm lạnh bị rò rỉ, không chạm 

vào thiết bị hoặc ổ cắm điện, thông gió cho căn phòng 

và nếu có thể, hãy tắt thiết bị của bạn bằng cách sử dụng 

cầu dao. Gọi ngay cho nhà sản xuất. 

Chất làm lạnh sẽ gây thương tích nghiêm trọng khi tiếp 

xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, vui lòng ngay 

lập tức tìm kiếm sự điều trị y tế.Đảm bảo sử dụng ổ cắm 

điện được nối đất. Tham khảo ý kiến của thợ điện hoặc 

nhân viên bảo dưỡng có chuyên môn nếu bạn chưa hiểu 

rõ hướng dẫn nối đất hoặc nếu bạn nghi ngờ về việc liệu 

thiết bị có được nối đất đúng cách hay không. 

 

Chờ 5 phút hoặc lâu hơn trước khi kết nối lại dây 

nguồn. Nếu không làm như vậy có thể khiến tủ đông bị 

hỏng. Việc nối đất không chính xác có thể gây ra sự cố 

và / hoặc điện giật. 

 

 

 

Nên sử dụng ổ cắm chuyên dụng. Sử dụng nhiều thiết bị 

tại một ổ cắm có thể gây cháy.Không để phích cắm 

hướng lên trên hoặc bị bóp ở phía sau tủ lạnh, nước có 

thể bị chảy vào hoặc phích cắm có thể bị hỏng, có thể 

gây cháy hoặc thương tích.  
 

 

 

 Không để dây điện bị cong hoặc bị vật nặng đè lên 

làm hỏng. 

 

Rút dây nguồn khi vệ sinh, xử lý đèn bên trong tủ 

lạnh.Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật 

hoặc thương tích khác. 

Lau sạch nước hoặc bụi khỏi phích cắm điện bằng một 

miếng lau khô sạch, không dùng tay ướt chạm vào 

phích cắm và lắp phích cắm bằng các đầu của chân 
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cắm được kết nối chắc chắn. 

Không sử dụng tủ lạnh để đựng đồ không phải trong 

nước (bảo quản thuốc hoặc vật liệu xét nghiệm, máu, 

sử dụng trên tàu, v.v.) Nó có thể gây ra rủi ro không 

mong muốn như hỏa hoạn, sốc điện, hư hỏng vật liệu 

được lưu trữ hoặc phản ứng hóa học. 

Không đặt bất kỳ dụng cụ thủy tinh nào không được 

thiết kế để sử dụng trong tủ lạnh hoặc tủ đông bên 

trong. Kính có thể bị nứt hoặc vỡ dẫn đến thương tích. 

Không đặt vật nặng hoặc các vật nguy hiểm như: cốc, 

bình hoa, mỹ phẩm, thuốc hoặc bất kỳ vật dụng nào có 

nước trong tủ lạnh.Nó có thể bị rơi và gây thương tích, 

hỏa hoạn hoặc điện giật khi mở hoặc đóng cửa. 

 

Thông tin cảnh báo an toàn: 
 Biểu tượng an toàn cơ bản : 

 

-Không chạm tay ướt vào thực phẩm hoặc đồ chứa 

trong ngăn đá. Nó có thể gây tê cóng. 

-Không phun nước bên ngoài hoặc bên trong tủ lạnh 

không làm sạch nó bằng benzen hoặc chất pha loãng. 

- Không làm sạch thiết bị bằng bất kỳ chất tẩy rửa có 

tính axit, bàn chải mài mòn, dụng cụ sắc nhọn và / 

hoặc bất kỳ chất tẩy rửa nào có chứa benzen. 

 

 

-Không sử dụng máy sấy để làm khô bên trong thiết 

bị, cũng như không thắp nến để khử mùi, có thể gây 

nổ hoặc hỏa hoạn. 

- Không bám vào cửa hoặc các khay của cửa vì có thể 

làm tủ lạnh bị rơi xuống gây thương tích nặng thậm 

chí tử vong. Đặc biệt, không cho phép trẻ em làm 

những điều trên. 

-Không cho đá vào cốc pha lê mỏng hoặc đồ sứ có thể 

làm vỡ cốc hoặc đồ sứ gây thương tích. 

   

Không cho phép bất kỳ ai ngoại trừ nhân viên dịch vụ 

có trình độ chuyên môn tháo rời, sửa chữa hoặc thay 

đổi tủ lạnh. do nhà sản xuất chỉ đạo. Nó có thể gây 



thương tích, sốc trực tràng hoặc hỏa hoạn. 

Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình 

và các ứng dụng tương tự như: 

- khu vực bếp của nhân viên trong các cửa hàng, văn 

phòng và các môi trường làm việc khác; 

- nhà ở nông trại và của khách hàng trong khách sạn, 

nhà nghỉ và các môi trường kiểu dân cư khác; 

- môi trường kiểu nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng; 

- phục vụ ăn uống và các ứng dụng phi bán lẻ tương 

tự. 

-Không lắp đặt tủ lạnh trong môi trường ẩm ướt hoặc 

độ ẩm cao. Nếu không làm như vậy sẽ gây ra hư hỏng 

sớm, khiến thiết bị chạy thường xuyên hơn và có thể 

gây ra điện giật. 

Lắp đặt thiết bị trong phòng khô ráo, thông gió tốt. 

Nên đặt máy gần ổ cắm trên tường, rất dễ bị cắt nguồn 

điện lúc xảy ra tai nạn. 

-Không để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ quá cao hoặc 

bất kỳ ngọn lửa nào.Giữ thiết bị của bạn ở khu vực 

thông gió tốt, đảm bảo nếu thiết bị được tích hợp sẵn 

có đủ luồng không khí xung quanh thiết bị. 

-Không che hoặc che khuất khu vực thoát khí ở phía 

sau thiết bị của bạn, nếu không làm như vậy có thể 

gây sốc hoặc thương tích. Nó có thể gây ra điện giật 

hoặc thương tích. 

 

 i i thi u sản ph m 
 Tính năng sản ph m: 

-Hộp chứa đơn vị này siêu đông lạnh, tiết kiệm năng lượng, giảm tiếng ồn, 

làm lạnh tối ưu là các tùy chọn đặt trước cho thiết bị của bạn. 

-Kiểm soát nhiệt độ chính xác 

-Hệ thống điều khiển vi máy tính có thể điều khiển riêng biệt cả tủ lạnh và 

tủ đông một cách chính xác hơn. 

-Rã đông tự động 

-Thiết bị này được trang bị một chương trình kiểm soát tần suất và thời gian 

rã đông tủ đông của bạn. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn không bao giờ cần 

phải rã đông tủ đá theo cách thủ công. 

-Màn hình LED và điều khiển nhiệt độ 

-Bảng điều khiển lần lượt hiển thị nhiệt độ tủ lạnh và ngăn đá. Để thay đổi 

cài đặt trong một trong hai phần, chỉ cần nhấn vào mũi tên lên hoặc xuống 
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tùy thuộc vào cơ hội bạn muốn thực hiện. 

- An toàn và đáng tin cậy 

- Dễ làm sạch và bền. 

-Gioăng cửa dễ dàng vệ sinh và tháo rời ,(Các) gioăng cửa dễ dàng tháo và 

vệ sinh, cho phép sản phẩm hoạt động hiệu quả trong thời gian dài hơn. 

-Hệ thống báo động mở cửa 

Nếu bạn để bất kỳ cửa nào mở lâu hơn 1 phút, hệ thống báo động sẽ nhắc 

bạn đóng cửa. 

 i i thi u sản ph m 
Thành phần sản ph m: 

Bố cục của các mục bên dưới có thể thay đổi mà không cần thông báo 

trước, và có thể không giống hoặc không được thiết lập như trong hình bên 

dưới. 

Hình thức và thông số kỹ thuật của sản phẩm thực tế có thể khác nhau tùy 

thuộc vào kiểu máy. 

 

 

 

A. Một ngăn tủ đông 

 

1 giá cửa 

2 ngăn tủ kính  

3 ngăn tủ đông 

4 ngăn tủ đông 

 

B. Ngăn tủ lạnh 

 

5 Kệ tủ lạnh 

6 ngăn kéo  

7 Giá đỡ cửa 

 

B. Ngăn biến đổi 

 

8Ngăn nửa có thể thay đổi 

9Ngăn kéo có thể thay đổi 

10 Giá cửa  

 

 

 



 

 

 

 i i thi u sản ph m 

 
Kích thư c cài đặt : 

Chọn một vị trí tốt để đặt thiết bị của bạn ở nơi bằng phẳng và dễ sử dụng. 

Tránh xa đặt thiết bị gần nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp hoặc hơi ẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các số liệu trên là một hướng dẫn cho các mục đích cài đặt. Kích thước 

thực tế của thiết bị có thể thay đổi một chút. 

Để đảm bảo rằng thiết bị của bạn hoạt động ở hiệu suất cao nhất, vui lòng 

duy trì đủ không gian xung quanh thiết bị của bạn như được nêu trên trang 

tiếp theo. 
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Cài Đặt 
Vận Tải : 

-Không đặt tủ lạnh theo chiều ngang hoặc 

đặt xuống. 

-Không mang tủ lạnh bằng cách giữ cửa 

hoặc tay cầm; tủ lạnh phải được di chuyển 

bằng cách nâng đáy lên. 

-Thiết bị này không bao giờ được di 

chuyển một mình, cần có hai người để 

nâng hoặc di chuyển thiết bị của bạn một 

cách an toàn. 

 

Nơi lắp đặt thiết bị của bạn 

 - Tủ lạnh phải được đặt trên mặt đất   

cứng, bằng phẳng; 

- Nếu cần đệm, phải sử dụng khối đệm 

ổn định, cứng, không cháy. 

- KHÔNG SỬ DỤNG BAO BÌ BỌT 

LÀM ĐỆM! 

Thiết bị phải được đặt tránh xa các vị trí 

ẩm ướt, nơi có nước. Nước hoặc bụi bẩn 

phải được loại bỏ khỏi bất kỳ bề mặt nào 

của thiết bị càng sớm càng tốt bằng cách 

sử dụng một miếng vải mềm. Điều này 

sẽ giúp ngăn ngừa rỉ sét và sẽ giúp thiết 

bị của bạn hoạt động ở hiệu suất cao 

nhất. 

- Đặt tủ lạnh ở nơi thông gió tốt, dành 

một khoảng không gian nhất định xung 

quanh và phía sau tủ lạnh, không che 

hoặc chặn lưới tản nhiệt trên tấm che 

phía sau của máy nén ở phía sau tủ lạnh; 

Để tủ lạnh tránh xa nguồn nhiệt hoặc 

ánh nắng trực tiếp. 

 

 

 

 



Chân nhựa có thể điều chỉnh 

 
 -Khi tủ lạnh ở trong hộp đóng gói, các 

chân nhựa ở trạng thái siết chặt. Sau khi 

mang ra khỏi hộp đóng gói để đặt, vui 

lòng điều chỉnh hai chân nhựa phía 

trước cho đến khi chiều cao phù hợp; 

chỉ cần điều chỉnh hai chân nhựa bằng 

cờ lê hoặc trực tiếp bằng tay. 

-Chân nhựa và con lăn phía sau phải 

chạm đất để tủ lạnh không bị xê dịch, 

rung lắc , hoặc gây tiếng ồn. 

-Khi di chuyển tủ lạnh, điều chỉnh các 

chân nhựa ngược chiều kim đồng hồ để 

giữ cho chúng không chạm đất, sau đó 

đẩy tủ lạnh nhẹ nhàng để di chuyển. 

 

  iá cửa 

 
- Tháo lắp: Dùng hai tay giữ hai bên giá 

cửa. Đẩy nó từ bên cạnh mà không có 

hướng dẫn và đẩy nó vào trong như đã 

thấy.Trong sơ đồ. Đẩy cho đến khi mép 

của giá cửa tách ra khỏi rãnh của lớp lót. 

 

-Lắp đặt: Dùng hai tay giữ hai bên giá 

cửa. Lúc đầu, hãy lắp khóa của phía dẫn 

hướng. Sau đó, đẩy nhẹ phía bên kia vào 

trong, hướng dẫn sẽ nhấp vào vị trí giá 

cửa sẽ được lắp đặt. Vui lòng đảm bảo 

rằng nó được cài đặt đúng cách trước 

khi sử dụng. 
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Hoạt Động: 
Trư c 
-Thiết bị lạnh này không được sử dụng như một thiết bị lắp sẵn. 

-Tháo tất cả bao bì, bao gồm cả lớp đệm xốp ở dưới cùng của thiết bị và 

băng dính cố định các giá và thùng cửa bên trong. 

-Đặt tủ lạnh vào vị trí thích hợp và điều chỉnh các chân cho bằng phẳng. 

-Bạn nên lau thiết bị của mình bằng một miếng vải xà phòng ấm và lau thật 

khô trước khi sử dụng. 

-Đặt tủ lạnh và điều chỉnh mức độ, làm sạch tủ lạnh, để tủ lạnh trên 4-6 giờ, 

sau đó bật nguồn. Điều này giúp đảm bảo rằng dầu từ máy nén đã lắng 

đúng cách và sẽ giúp thiết bị của bạn hoạt động bình thường. 

Bắt đầu 
Kết nối dây nguồn và bật công tắc nguồn. 

Khi bạn khởi động tủ lạnh lần đầu tiên, nhiệt độ của tủ lạnh được đặt thành 

5 ° C 

, ngăn đá được đặt ở -18 ° C và buồng thay đổi được đặt ở 2 ° C. Nếu bạn 

muốn thay đổi nhiệt độ, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới. 

Chế độ mặc định là tiết kiệm năng lượng khi khởi động: Màn hình hiển thị 

trong 20 giây rồi tắt. Chế độ này để tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ 

của đèn LED lights. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bảng điều khiển  
 

 

 

 

Biểu tượng biến tần 

 

Biểu tượng siêu tủ lạnh 

Hiển thị nhiệt độ tủ lạnh 

 

 Kiểm soát nhiệt độ tủ lạnh 

 

 Biểu tượng siêu đông lạnh 

Hiển thị nhiệt độ tủ lạnh 

Tủ đông kiểm soát nhiệt độ 

                   

 

 

Hiển thị nhiệt độ thay đổi 

 Biến đổi kiểm soát nhiệt độ 

 

 Biểu tượng chế độ làm lạnh 

 

 Biểu tượng chế độ mới 

 

 Biểu tượng chế độ màu 

xanh lá cây 

 

 Biểu tượng chế độ thông 

minh  

 

   Khóa biểu tượng hiển thị         

Khóa  

 

 

 

 

 

 

 

                    

FRIDGE 

FREEZER 

TEue
. 

  
CHILL 

 

GREEN 
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Hoạt Động: 
Lựa chọn tính năng 
- Chế độ siêu đông - Khi màn hình được chiếu sáng, nhấn nút “FREEZER” 

đến “-23” và nhấn nút “FREEZER” một lần nữa để kích hoạt chế độ Siêu 

đông và biểu tượng Siêu đông sẽ sáng.Ở chế độ này, bạn có thể điều chỉnh 

khoang tủ lạnh và nhiệt độ khoang thay đổi bất cứ lúc nào. Chế độ siêu 

đông sẽ nhanh chóng hạ nhiệt độ bên trong ngăn đá để thực phẩm đông 

nhanh hơn. Điều này có thể khóa các vitamin và chất dinh dưỡng của thực 

phẩm tươi và giữ cho thực phẩm tươi lâu hơn. 

Chế độ siêu đông tự động tắt sau 24 giờ hoặc nhiệt độ ngăn đá được đặt 

thành -28 ° C.Khi màn hình được chiếu sáng, nhấn nút "FREEZER" trên 

màn hình một lần và biểu tượng Siêu đóng băng sẽ tắt và thoát khỏi chế độ 

Siêu đóng băng. 

-Chế độ siêu tủ lạnh —Khi màn hình không sáng, nhấn nút "FRIDGE" 

thành "02" và nhấn lại nút "FRIDGE" để kích hoạt chế độ Siêu tủ lạnh và 

biểu tượng Siêu tủ lạnh sáng. Chế độ Siêu tủ lạnh có thể làm lạnh thực 

phẩm của bạn nhanh hơn nhiều, giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon 

một khoảng thời gian dài hơn. 

Chế độ Siêu tủ lạnh tự động tắt sau 2,5 giờ hoặc khi màn hình được chiếu 

sáng, nhấn nút "FRIDGE" trên màn hình một lần và biểu tượng Siêu tủ lạnh 

sẽ tắt và thoát khỏi Chế độ Siêu tủ lạnh. 

 

 Smart mode: Bạn có thể nhấn nút "Lock / U mock (3 giây)" để kích 

hoạt chế độ và điều khiển chế độ thông minh BẬT hoặc TẮT. 

Khi màn hình được chiếu sáng, nhấn nút "Lock / U mock (3 giây)" để kích 

hoạt Chế độ thông minh. Biểu tượng Chế độ thông minh sáng lên. Khi chế 

độ Thông minh được kích hoạt, nhiệt độ của ngăn tủ lạnh sẽ tự động 

chuyển sang 5 ° C, ngăn đông lạnh được đặt thành -18 ° C và buồng thay 

đổi được đặt thành 2 ° C. 

Chế độ thông minh tự động tắt khi bạn điều chỉnh nhiệt độ của ba khu vực 

hoặc khi màn hình được chiếu sáng, nhấn nút "Lock / U mock (3 giây)" trên 

màn hình một lần và biểu tượng Chế độ thông minh sẽ tắt. 

 

 Green mode : Nhấn nút "BIẾN TEMP" thành "04" để kích hoạt 

chế độ Xanh, khi đó biểu tượng Chế độ xanh sáng lên. Để nhắc nhở người 



dùng rằng nơi này thích hợp để bảo quản trái cây và rau quả. Chế độ Xanh 

lá cây sẽ tự động tắt khi bạn điều chỉnh nhiệt độ của buồng biến thiên hoặc 

tắt buồng biến thiên, và biểu tượng Chế độ xanh sẽ tắt. 

  Fresh mode : Nhấn nút "VARIABLE TEMP" thành "00" để kích 

hoạt chế độ Làm mới, trong khi biểu tượng Chế độ làm mới sáng lên. Chế 

độ làm mới tự động tắt khi bạn điều chỉnh nhiệt độ của buồng thay đổi hoặc 

tắt buồng thay đổi, và biểu tượng Chế độ làm mới sẽ tắt. 

 Chill  mode : Nhấn nút "BIẾN TEMP" thành "-04" để kích hoạt 

chế độ Làm lạnh, trong khi biểu tượng chế độ Làm lạnh sáng lên. Chế độ 

làm lạnh tự động tắt khi bạn điều chỉnh nhiệt độ của buồng biến thiên hoặc 

tắt buồng biến thiên, và biểu tượng Chế độ làm lạnh sẽ tắt. 

 

Hoạt Động: 
Cài đặt buồng tủ lạnh 
Fridge: Cài đặt nhiệt độ tủ lạnh / Tắt chế độ Siêu tủ lạnh / Tắt ngăn tủ lạnh. 

Bạn có thể nhấn nút "FRIDGE" để thay đổi nhiệt độ khoang tủ lạnh. Khi 

nhấn nút liên tục, nhiệt độ sẽ được cài đặt theo trình tự sau. 

  

 

 

 

 

 

THẬN TRỌN : Không để thực phẩm tươi sống trực tiếp lên thực phẩm 

đông lạnh. 

Cài đặt buồng đông lạnh: 
Tủ đông: Cài đặt nhiệt độ đông lạnh / Tắt chế độ Siêu đông 
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Cài đặt buồng thay đổi: 

Buồng biến thiên: Cài đặt nhiệt độ buồng thay đổi / Tắt buồng 

biến đổi / Bật biến đổi  

 

 
Nút khóa / mở khóa: 

 

Tất cả các nút đều bị khóa nếu nhấn nút 

“Lock / U mock (3 giây)” trong 3 giây và 

biểu tượng [@] sáng lên, nhấn nút “Lock / 

U mock (3 giây)” 

trong 3 giây để mở khóa chúng. 

 

Mở cửa báo động: 
Khi cửa tủ lạnh mở trong hơn 1 phút, còi sẽ báo động để nhắc nhở người 

dùng đóng cửa. Sau khi cửa đóng, âm thanh báo động sẽ tự động dừng. 

 

Công tắc tắt / mở ngăn lạnh và ngăn thay đổi : 
Nhấn và giữ nút "FRIDGE" hoặc "VARIABLE TEMP" trong 5 giây để bật 

/ tắt ngăn, khi ngăn tắt, màn hình kỹ thuật số nhiệt độ sẽ tắt; 

dưới trạng thái tắt ngăn, nhấn và giữ nút "FRIDGE" hoặc "VARIABLE 

TEMP" trong 5 giây để khởi động lại chức năng của ngăn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoạt Động : 
Buồng đông lạnh 
Ngăn cấp đông được sử dụng để đông lạnh thực phẩm, bảo quản thực phẩm 

đông lạnh sâu và làm đá hình khối .Nó có thể bảo quản thực phẩm trong 

thời gian dài. 

 

 

          1 cửa ra vào 

 

     2  kệ kính 

 

             3 ngăn tủ đông 

 

             4 ngăn tủ đông 

 

 

 

 CAUTION 

 

Thức ăn, đặc biệt là thức ăn nhiều dầu mỡ 

bảo quản trong tủ lạnh, vui lòng tránh tiếp 

xúc trực tiếp với lớp lót, khi bên trong bị 

dính dầu mỡ hoặc thức ăn nhiều dầu canh, 

nên lau ngay tránh để lớp lót tiếp xúc lâu 

có thể dẫn đến lớp lót ăn mòn và nứt. 

 

Buồng tủ lạnh 
Ngăn tủ lạnh chủ yếu nên dùng để đựng thực phẩm sẽ tiêu thụ trong thời 

gian ngắn. 

 

                          1 ngăn kéo 

2 ngăn kéo có thể thay đổi 

              3 (*) Giá đỡ cửa 

 

 

        Hình thức và thông số kỹ thuật của sản  

phẩm thực tế 
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Hoạt Động 
Hướng dẫn bảo quản thực phẩm 

 

 
 CAUTION : 

- Khi bảo quản thực phẩm cấp đông, phải đặt chúng vào bên trong ngăn cấp 

đông, ngoài giá để chai lọ. 

-Không cho thực phẩm đóng chai, đóng hộp vào ngăn đông lạnh để tránh bị 

nứt do sương. Trước khi cho thức ăn nóng vào tủ lạnh, hãy làm mát chúng 

bằng nhiệt độ phòng trước; nếu không, chúng sẽ làm tăng điện năng tiêu 

thụ. 

- Ghi ngày cấp đông trên bao bì theo thời hạn bảo quản khác nhau của thực 

phẩm, để tránh thực phẩm quá thời hạn. 

- Chia thực phẩm thành từng phần thích hợp và đóng gói riêng biệt, chúng 

dễ dàng đông cứng lâu và không bị đông cứng lại với nhau. 

- Vật liệu đóng gói phải không mùi, kín khí, kín nước và không ô nhiễm, do 

đó thực phẩm đóng gói không dễ bị nhiễm mùi khác, không làm giảm chất 

lượng. 

-Không nên cho quá nhiều thực phẩm tươi sống vào ngăn đông một lần, tốt 

nhất là không để quá giá trị dung tích ngăn đông của tủ lạnh. 

-Thực phẩm đã nấu chín không thể đông lạnh trở lại, trừ khi chúng được 

chế biến thành các món ăn; nếu không, chất lượng dịch vụ của họ sẽ bị ảnh 

hưởng. 

- Chai thủy tinh hoặc đồ đựng bằng thủy tinh không được đặt vào buồng 

cấp đông hoặc ở cửa thoát khí của ống dẫn buồng lạnh; nếu không, chúng 

có thể phát nổ. 

-Thực phẩm không thể chặn đường thoát khí; nếu không sẽ gây ra sự lưu 

thông khí bất thường. 

Bảo quản thực ph m  
Nói chung, thiết bị của bạn có các phụ kiện như phần “Hình minh họa cấu 

trúc”, với hướng dẫn phần này, bạn có thể có cách bảo quản thực phẩm phù 

hợp. Có thể tháo các kệ kính và tủ sấy khô để bảo quản thực phẩm nếu cần. 

Lưu ý: Không được để thực phẩm chạm trực tiếp vào tất cả các bề mặt bên 

trong thiết bị. Nó phải được gói riêng trong tấm nhôm hoặc trong tấm giấy 

bóng kính hoặc trong hộp nhựa kín khí. 

Các lưu ý khi vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ lạnh: 

Trước khi vệ sinh luôn tắt công tắc nguồn, rút phích cắm điện. 

Trong quá trình vệ sinh, hãy đảm bảo không để nước lọt vào công tắc, bảng 



điều khiển, đèn cửa và hộp điều khiển phía trên. 

Loại bỏ bụi bẩn bên ngoài tủ lạnh bằng chất tẩy rửa nhẹ, sau đó lau bằng 

vải mềm sạch và để tủ lạnh khô tự nhiên. 

Khi vệ sinh miếng dán cửa, luôn sử dụng nước sạch, lau bằng vải khô và để 

khô tự nhiên. Làm ướt vải mềm với nước ấm hoặc chất tẩy rửa trung tính để 

lau thân tủ lạnh, ngoại trừ dải niêm phong cửa. 

Không được xả nước trực tiếp vào tủ lạnh vì sẽ ảnh hưởng đến tính chất 

cách điện, v.v. 

Không được làm sạch tủ lạnh bằng cần gạt nước kim loại, bàn chải đồ, chất 

tẩy rửa ăn mòn thô, chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh, hoặc chất lỏng tẩy rửa 

dễ cháy hoặc độc hại. 

-Thực ph m từ sữa và trứng 

Hầu hết các loại thực phẩm sữa đóng gói sẵn đều có đóng dấu khuyến cáo 

'sử dụng trước / tốt nhất trước / tốt nhất trước / ngày'. Bảo quản chúng trong 

ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong thời gian khuyến nghị. 

-Bơ có thể bị nhiễm độc do thực phẩm có mùi mạnh nên tốt nhất nên bảo 

quản bơ trong hộp kín. Nên bảo quản trứng trong ngăn mát tủ lạnh. 

- Thịt đỏ, Đặt thịt đỏ tươi lên đĩa và đậy kín bằng giấy sáp, màng bọc thực 

phẩm hoặc giấy bạc. Để thịt chín và sống trên các đĩa riêng biệt. Điều này 

sẽ ngăn không cho nước trái cây mất từ thịt sống nhiễm vào sản phẩm đã 

nấu chín. 

-  ia cầm , tươi nguyên con nên rửa sạch từ trong ra ngoài bằng vòi nước 

lạnh, lau khô và bày lên đĩa. Che kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc giấy 

bạc .Các miếng thịt gia cầm cũng nên được bảo quản theo cách này. Gia 

cầm nguyên con không bao giờ được ,nhồi cho đến khi ngay trước khi nấu, 

nếu không có thể bị ngộ độc thực phẩm. Cá và hải sản ,Cá nguyên con và 

philê nên được sử dụng vào ngày mua. Cho đến khi được yêu cầu, để trong 

tủ lạnh trên đĩa được đậy kín bằng màng bọc nhựa, giấy sáp hoặc giấy bạc. 

Nếu bảo quản qua đêm hoặc lâu hơn, đặc biệt lưu ý chọn cá thật tươi. Cá 

nguyên con cần được rửa lại trong nước lạnh để loại bỏ vảy và chất bẩn sau 

đó thấm khô bằng khăn giấy. Cho cá hoặc phi lê nguyên con vào túi ni lông 

buộc kín.Luôn ướp lạnh động vật có vỏ. Sử dụng trong vòng 1-2 ngày. 

Thức ăn nấu chín và thức ăn thừa Cần được bảo quản trong các hộp có nắp 

đậy thích hợp để thức ăn không bị khô. Chỉ giữ trong 1-2 ngày. 

Hâm nóng thức ăn thừa một lần và cho đến khi hơi nóng. 

- Thùng đựng rau : Hộp đựng rau quả là vị trí lưu trữ tối ưu cho rau quả 

tươi.Chú ý không bảo quản các loại sau ở nhiệt độ dưới 6 ° C trong thời 

gian dài: Trái cây có múi, các loại dưa, dứa, đu đủ, chanh dây, dưa chuột, 

ớt, cà chua.Những thay đổi không mong muốn sẽ xảy ra ở nhiệt độ thấp 

như làm mềm thịt, chuyển sang màu nâu và / hoặc phân hủy nhanh .Không 

để bơ (cho đến khi chín), chuối và xoài trong tủ lạnh. 
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MÓN ĂN Vị trí (buồng tủ lạnh) 

Pho mát bơ Giá cửa trên 

Trứng Giá cửa 

Trái cây, rau, salad Tinh tế 

Thịt, xúc xích, phô mai, sữa Khu vực phía dưới (kệ thấp nhất 1 

nắp gập) 

Các sản phẩm từ sữa, thực 

phẩm đóng hộp, đồ hộp 

Khu vực phía trên hoặc giá cửa 

Đồ uống, chai, ống Giá cửa 

  MÓN ĂN Vị trí (buồng đông lạnh) 

Thực phẩm đông lạnh nhỏ Giá cửa 

Thực phẩm đông lạnh đóng 

gói 

Ngăn tủ đông 

Cá, thịt, kem Khu vực phía dưới (kệ dưới hoặc 

ngăn kéo) 
 

Hoạt Động: 
bảo quản thực phẩm 
Lưu ý: Không được để thực phẩm chạm trực tiếp vào tất cả các bề mặt bên 

trong thiết bị. Nó phải được gói riêng trong tấm nhôm hoặc trong tấm giấy 

bóng kính hoặc trong hộp nhựa kín khí.Làm lạnh và bảo quản thực phẩm 

trong ngăn đá tủ lạnh 

• Để lưu trữ thực phẩm đông lạnh sâu. 

• Để làm đá viên. 

• Để đông lạnh thực phẩm. 

Lưu ý: Đảm bảo rằng cửa ngăn đá đã được đóng đúng cách. Xay nhuyễn 

thực phẩm đông lạnh 

• Bao bì không được hư hỏng. 

• Sử dụng theo ngày ’sử dụng trước / tốt nhất trước / tốt nhất trước /’. 

• Nếu có thể, hãy vận chuyển thực phẩm đông lạnh sâu trong túi cách nhiệt 

và nhanh chóng cho vào ngăn đá tủ lạnh. Bảo quản thực phẩm đông lạnh 

Bảo quản ở -18 ° C hoặc lạnh hơn. Tránh mở cửa ngăn đá một cách không 

cần thiết. 



 

-Đông lạnh thực phẩm tươi 

Cấp đông thực phẩm tươi sống và không bị hư hại. Để giữ được giá trị dinh 

dưỡng, hương vị và màu sắc tốt nhất có thể, rau nên được chần trước khi 

đông lạnh. 

• Các loại thực phẩm sau đây thích hợp để đông lạnh: 

Bánh ngọt và bánh ngọt, cá và hải sản, thịt, trò chơi, thịt gia cầm, rau, trái 

cây, thảo mộc, trứng không có vỏ, các sản phẩm từ sữa như pho mát và bơ, 

bữa ăn sẵn và thức ăn thừa như súp, món hầm, thịt và cá nấu chín, các món 

khoai tây, súp và món tráng miệng. 

• Các loại thực phẩm sau đây không thích hợp để đông lạnh: 

Các loại rau thường được ăn sống, chẳng hạn như rau diếp hoặc củ cải, 

trứng bỏ vỏ, nho, táo, lê và đào, trứng luộc, sữa chua, sữa chua, kem chua 

và sốt mayonnaise. 

-Thời gian bảo quản khuyến nghị của thực phẩm đông lạnh trong ngăn đá 

Thời gian này khác nhau tùy thuộc vào loại thực phẩm. Thực phẩm mà bạn 

cấp đông có thể bảo quản từ 1 đến 12 tháng (tối thiểu ở -18 ° C). 

 

MÓN ĂN Thời gian lưu trữ 

Thịt xông khói, thịt hầm, sữa 1 tháng 

Bánh mì, kem, xúc xích, bánh nướng, 

đã chế biến Cá không dầu, 

2 tháng 

sò, pizza, bánh nướng và bánh nướng xốp 3 tháng 

Giăm bông, bánh ngọt, bánh quy, thịt bò và 

sườn cừu, miếng gia cầm 

2 tháng 

Bơ, rau (chần), trứng 

nguyên và lòng đỏ, tôm càng nấu chín, thịt băm 

(sống), thịt lợn (sống) 

2 tháng 

Trái cây (khô hoặc siro), lòng trắng trứng, thịt bò 

(sống), gà nguyên con, 

thịt cừu (sống), bánh trái 

2 tháng 

 

Sự bảo trì 
Rã đông: 
Sản xuất này có chức năng rã đông tự động, không cần thao tác thủ công. 

Làm sạch: 
Các lưu ý khi vệ sinh bên trong và bên ngoài tủ lạnh: 

- Trước khi vệ sinh luôn tắt công tắc nguồn, rút phích cắm điện. 

- Trong quá trình vệ sinh, đảm bảo không để nước lọt vào công tắc, bảng 
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điều khiển, đèn cửa và hộp điều khiển phía trên. 

- Loại bỏ bụi bẩn bên ngoài tủ lạnh bằng chất tẩy rửa nhẹ, sau đó lau bằng 

vải mềm sạch và để tủ lạnh khô tự nhiên. 

- Khi vệ sinh miếng dán cửa, luôn sử dụng nước sạch, lau bằng vải khô và 

để khô tự nhiên. Làm ướt vải mềm với nước ấm hoặc chất tẩy rửa trung tính 

để lau thân tủ lạnh, ngoại trừ dải niêm phong cửa. 

- Không được dội nước trực tiếp vào tủ lạnh sẽ ảnh hưởng đến tính chất 

cách điện, v.v. 

- Không được làm sạch tủ lạnh bằng cần gạt nước kim loại, chổi quét đồ, 

chất tẩy rửa có tính mài mòn thô, chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh, hoặc chất 

lỏng tẩy rửa dễ cháy hoặc độc hại. 

Sau khi làm sạch, cắm phích cắm điện của tủ lạnh và kết nối với tủ lạnh. 

Thông tin chung 
Đang đi nghỉ 

- Khi muốn đi nghỉ, bạn nên để tủ lạnh hoạt động liên tục và để những thực 

phẩm có thể bảo quản trong thời gian ngắn. Nếu bạn muốn ngăn tủ lạnh, 

hãy lấy hết thực phẩm ra, rút phích cắm điện, vệ sinh bên trong tủ lạnh đầy 

đủ và mở cửa tủ để tránh tạo ra mùi bất thường. 

Lúc mất điện 

- Nói chung, việc mất điện trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng nhiều 

đến nhiệt độ của tủ lạnh. Tuy nhiên, nếu mất điện trong thời gian dài, bạn 

phải giảm tần suất mở tủ lạnh, không cho thực phẩm tươi sống vào tủ lạnh 

(tránh để nhiệt độ tủ lạnh tăng nhanh). 

- Nếu biết sắp mất điện, bạn có thể bật trước chức năng “Super Freezer” để 

giữ cho nhiệt độ của tủ lạnh ở giá trị thấp nhất.Tắt 

- Nói chung, không nên dừng tủ lạnh hoặc tắt công tắc nguồn; nếu không, 

tuổi thọ của tủ lạnh có thể bị ảnh hưởng. 

Mẹo tiết kiệm năng lượng: 
- Để tủ lạnh tránh xa nguồn nhiệt và ánh nắng trực tiếp. 

- Trước khi bảo quản thức ăn nóng, nên làm nguội chúng bằng nhiệt độ 

phòng rồi mới cho vào tủ lạnh. 

- Đóng cửa kịp thời, giảm tần suất mở cửa, rút ngắn thời gian mở cửa. 

- Khi chưa cấp đông thực phẩm bạn có thể cho vào buồng lạnh, điều này sẽ 

hỗ trợ làm lạnh buồng lạnh. 

- Đảm bảo rằng bộ cảm biến nhiệt độ không bị che hoặc bị che bởi thực 

phẩm và giữ khoảng cách thích hợp với thực phẩm. 

 

 



Sự bảo trì: 
Hiện tượng bình thường 
Lỗi nút .Vui lòng kiểm tra bảng điều khiển xem tủ lạnh có ở chế độ khóa 

không. Khi ở chế độ khóa, tất cả các nút không thể hoạt động. 

Điện áp thấp, máy nén có thể 'Tôi khởi động 

Bạn nên mua điều áp trên 1000W khi diện tích của thiết bị 

cài đặt, đó là tốt hơn để bảo vệ tủ lạnh của bạn. 

Còn lâu mới bắt đầu 

Khi nhiệt độ môi trường quá cao, thiết bị sẽ mất nhiều thời gian để khởi 

động. 

-Dầm giữa cảm thấy nóng 

Dầm giữa cảm thấy nóng sau một thời gian chạy thiết bị, đó là hiện tượng 

bình thường. 

-Hạt sương 

Khi không khí bên ngoài tràn vào bề mặt mát bên trong của tủ lạnh, các giọt 

sương có thể được hình thành. Nếu độ ẩm của vị trí lắp đặt cao hoặc trong 

mùa mưa, các giọt sương có thể hình thành ở mặt ngoài của tủ lạnh. Đây là 

một hiện tượng tự nhiên xảy ra trong thời tiết ẩm ướt, Lau các giọt nước 

bằng khăn khô. 

-Tiếng ồn 

Khi bạn vận hành tủ lạnh lần đầu tiên, tủ lạnh sẽ hoạt động ở tốc độ cao để 

làm lạnh nhanh và âm thanh có vẻ to hơn. Khi nhiệt độ bên trong giảm 

xuống dưới một mức nhất định, tiếng ồn sẽ giảm dần.Khi hoạt động của 

máy nén đang bắt đầu hoặc kết thúc; các bộ phận khác nhau đang mở rộng 

/hợp đồng hoặc các thiết bị điều khiển khác nhau hoạt động hoặc thay đổi 

nhiệt độ trong tủ lạnh, bạn sẽ nghe thấy âm thanh, đây là những âm thanh 

bình thường. 

-Máy nén nóng 

Khi làm việc, nhiệt độ của bên ngoài máy nén hơn 80 ”C, vui lòng không 

chạm vào máy nén, nó có thể tránh được chấn thương nghiêm trọng. 

Máy nén chạy trong thời gian dài 

Khi nhiệt độ môi trường quá cao hoặc cho quá nhiều thực phẩm tươi sống 

vào tủ lạnh sẽ mất nhiều thời gian để hạ nhiệt cho đến khi thiết bị chạy ở 

nhiệt độ cài đặt. 




